
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
199 Ấp 5, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

26/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LUÂN BÌNH PHƯỚC

3801281238

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
- Kinh doanh bất động sản khác

6810(Chính)

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

5. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai , xây dựng , phòng cháy chữa cháy , bảo vệ môi 
trường , các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LUÂN 
BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LUAN BINH PHUOC REAL 
ESTATE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH LUAN BINH PHUOC REAL ESTATE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0862391139
Email: lethanhluan20011988@gmail.c

om  
thanhluanbinhphuoc.com    

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070088002299

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 5, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 5, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

LÊ THÀNH LUÂN Nam
20/01/1988 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070088002299
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 5, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 5, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THÀNH LUÂN Nam

20/01/1988 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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